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BÀI TOÁN CHỨNG MINH CÁC HÌNH TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8 

Phần I:

1. Họ và tên tác giả đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích (nếu có đồng tác giả cũng ghi rõ): Hoàng Thị Linh Thương

2. Chức vụ: Giáo viên
3. Đơn vị công tác: Trường THCS Hòa Ninh
4. Lý do chọn đề tài:
Toán là một môn khoa học cơ bản đòi hỏi sự liên kết kiến thức của các bài, các chương, các lớp. Học sinh phải biết tổng hợp nhiều kiến thức khi giải một bài toán. Ở chương trình THCS cũng vậy, để làm được một bài toán, học sinh cũng phải huy động nhiều vốn kiến thức đã học để giải quyết. Càng lên lớp trên, vốn kiến thức đó lại càng nhiều, nhất là đối với phân môn hình học, mối liên hệ giữa các kiến thức lại càng chặt chẽ hơn. Có nhiều học sinh, các em có thể học tốt phân môn đại số nhưng đối với phân môn hình học lại cảm thấy lúng túng, các em thường không biết phải bắt đầu từ đâu hay không biết trình bày một bài chứng minh như thế nào. Đặc biệt đối với hình học 8, khối lượng kiến thức khá nhiều. Trong chương trình hình học 8, chương I là một chương trọng tâm, kiến thức bao trùm hết cả chương trình học kỳ I. Để giải được một bài toán hình học trong chương này, các em phải vận dụng nhiều kiến thức, từ các kiến thức đã học ở lớp dưới, kiến thức của các bài trước và cả kiến thức mới học trong từng bài. Đối với học sinh yếu lại càng khó khăn hơn, nếu kiến thức lớp dưới các em không nắm được thì các em không thể lĩnh hội kiến thức lớp trên do đó các em không mấy hứng thú khi học hình học, dẫn đến kết quả bài kiểm tra của chương thấp, kéo theo chất lượng của bộ môn trong học kỳ I thấp. Do đó, làm sao để học sinh yếu kém có thể tiếp thu được kiến thức phân môn hình học nói chung và chương I nói riêng, các em có thể trình bày được một bài chứng minh tứ giác cơ bản, giúp các em cảm thấy không còn chán mỗi khi học môn hình học là một vấn đề được đặt ra. Giải pháp này tôi đưa ra mong muốn được trao đổi kinh nghiệm mà bản thân tôi đã rút ra trong quá trình giảng dạy ở phân môn hình học lớp 8 nhằm giúp học sinh yếu kém có thể khai thác và vận dụng dấu hiệu nhận biết để chứng minh các tứ giác cơ bản, tạo hứng thú cho các em và nâng cao chất lượng của học sinh khi học chương này.

5. Giới hạn ( phạm vi nghiên cứu): 

Giải pháp được áp dụng trong chương I hình học 8 THCS.
6. Thời gian nghiên cứu: 
Năm học 2013-2104, 2014-2015, 2015-2016.
Phần II: Nội dung

1. Thực trạng, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của nội dung cần giải quyết vấn đề trong SKKN
* Thuận lợi:

- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để giáo viên  nâng cao tay nghề của bản thân, nhằm duy trì tốt chất lượng hai mặt giáo dục. Nhà trường có một đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác.
- Về phía giáo viên: Bản thân tôi là một giáo viên trẻ có tinh thần phê và tự phê cao, luôn tìm tòi học hỏi từ đồng nghiệp, từ sách vở… để tìm ra những cái mới, cái hay, cách dạy tốt nhất để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Có nhiều năm giảng dạy khối 8

- Về phía học sinh: 100 % học sinh của nhà trường là người Kinh nên việc tiếp cận kiến thức của các em có phần nhanh hơn. Đa số các em được sự quan tâm của cha mẹ, các em có tính tự giác trong học tập, có tinh thần phấn đấu cao.

* Khó khăn:

- Về phía giáo viên: Bản thân là giáo viên trẻ nên kinh nghiệm còn ít.

- Về phía học sinh: Bên cạnh đa số các em học sinh có ý thức học, một số học sinh còn chây lười, không chú ý học dẫn tới bị hổng kiến. Về mặt kiến thức, trong chương này các em phải học nhiều hình tứ giác đặc biệt. Mỗi hình có các tính chất cùng với các dấu hiệu nhận biết của các hình. Thời lượng để dạy lý thuyết cũng như áp dụng làm bài tập còn tương đối ít. Các em học sinh yếu kém thường gặp những khó khăn sau
+ Khả năng nắm kiến thức mới của các em còn chậm.

+ Kỹ năng vận dụng lý thuyết vào bài tập của các em còn hạn chế.
+ Không biết vận dụng kiến thức nào để chứng minh không biết bắt đầu từ đâu.

+ Việc trình bày bài giải của học sinh còn lủng củng, không biết sắp xếp ý nào trước ý nào sau.

Từ những khó khăn cơ bản của học sinh cũng như những yếu tố khách quan khác, tôi đã cố gắng tìm ra những giải pháp khắc phục nhằm đạt được hiệu quả cao trong giảng dạy. Nắm bắt được tình hình học sinh ngại khó khi học toán hình nói chung và việc áp dụng các dấu hiệu nhận biết các hình tứ giác vào chứng minh nói riêng, nên tôi đã đưa ra các bài tập dựa vào các dấu hiệu nhận biết phù hợp với khả năng nhận thức của từng đối tượng. Các bài tập ở dạng từ thấp đến cao để các em nhận thức chậm có thể làm tốt những bài toán ở mức độ trung bình, đồng thời kích thích sự tìm tòi và sáng tạo của những học sinh khá.
2. Những giải pháp để khắc phục hạn chế, tồn tại. 
2.1 Tính mới của SKKN ( Chính là nội dung trình bày các giải pháp thực hiện)
Về phần ôn tập kiến thức cũ, giáo viên yêu cầu học sinh xem lại các kiến thức liên quan như kí hiệu các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau  (các cạnh, các góc bằng nhau kí hiệu giống nhau trong hình vẽ), các cách chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau, 2 đường thẳng song song, tính chất của tam giác cân, tính chất các đường trong tam giác và cách vẽ các đường đó. Trong quá trình dạy trên lớp, giáo viên cũng cần nhắc lại các kiến thức này thường xuyên mỗi khi cần áp dụng để học sinh nhớ và khắc sâu kiến thức.

Để học sinh học được chương I hình học 8, điều đầu tiên mà giáo viên yêu cầu học sinh phải làm là học lý thuyết. Trong chuẩn kiến thức kỹ năng cũng không yêu cầu học sinh phát biểu các dấu hiệu nhận biết các hình, chỉ yêu cầu học sinh vận dụng, nhưng giáo viên không nên hiểu lầm ý này. Giáo viên không nên yêu cầu học sinh học thuộc lý thuyết theo cách học vẹt nhưng vẫn yêu cầu học sinh nêu được các kiến thức này theo ý hiểu của mình vì có nắm vững được lý thuyết thì các em mới áp dụng được vào các bài tập cụ thể. Đi đôi với việc yêu cầu học sinh học bài, giáo viên có thể hướng dẫn cho các em cách học như sau khi học mỗi hình tứ giác đặc biệt xong, các em có thể viết các tính chất và dấu hiệu nhận biết các hình đó ra giấy và dán vào góc học tập. Đồng thời đến mỗi tiết học, giáo viên có thể chia cặp các học sinh với nhau và yêu cầu các em kiểm tra lý thuyết lẫn nhau, đặc biệt là cần phải yêu cầu học sinh kiểm tra kỹ các dấu hiệu nhận biết các hình. Trong chương này, lượng bài tập cơ bản chủ yếu là chứng minh một tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi hoặc hình vuông,  đối với mỗi hình có từ 3 đến 5 dấu hiệu nhận biết, phải phân biệt được các dấu hiệu nhận biết này do đó các em phải nắm được các dấu hiệu nhận biết các hình này để khi có các bài tập chứng minh các hình, các em bám sát vào các dấu hiệu nhận biết đó áp dụng làm bài tập. 

Các dấu hiệu nhận biết các hình:

* Hình bình hành:

Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác có 2 cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

* Hình chữ nhật:

Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật.

Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật.

* Hình thoi:

Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi.

Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc là hình thoi.

Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác 1 góc là hình thoi.

* Hình vuông:

Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

Hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc là hình vuông.

Hình chữ nhật có 1 đường chéo là đường phân giác 1 góc là hình vuông.

Hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông.

Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Trong chương này, ở ngay từ bài tứ giác, giáo vên cần vẽ hình và chỉ vào hình cạnh đối nhau, góc đối nhau, cạnh kề, đường chéo. Đến bài hình bình hành, giáo viên phải chỉ rõ hai cạnh đối bằng nhau, hai góc đối bằng nhau, thế nào là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. đồng thời giáo viên cũng cần phải nhắc lại cách xác định các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào các kí hiệu trong hình vẽ.

Việc giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách áp dụng các lý thuyết vào giải các bài tập là rất quan trọng. Sau mỗi bài, giáo viên cần có hệ thống các bài tập phù hợp, đơn giản chỉ cần áp dụng ngay lý thuyết vào mỗi bài là học sinh có thể nhận ra cách làm. Giáo viên nên bắt đầu hướng dẫn học sinh trên hình vẽ sẵn, sau đó là bài toán có nội dung lời văn. Vì đa số học sinh không biết phải làm bài bắt đầu từ đâu nên việc hướng dẫn này là rất quan trọng. Trong chương này quan trọng nhất là chứng minh một tứ giác là hình bình hành. Nói hình bình hành là một tứ giác quan trọng vì các tứ giác khác như hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông hầu hết đều được chứng minh trung gian qua hình bình hành. Vì vậy ở bài hình bình hành giáo viên cần phải làm kỹ từng dấu hiệu nhận biết, với mỗi dấu hiệu nhận biết là một bài tập tương ứng. Đầu tiên giáo viên cần sửa các bài tập có hình vẽ sẵn, yêu cầu học sinh đọc hình để xác định giả thiết cho biết về cạnh, góc hay đường chéo, các yếu tó đó có quan hệ gì, đối chiếu với dấu hiệu nhận biết để nhận ra sử dụng dấu hiệu nào từ đó chứng minh bài toán. Giáo viên cũng cần làm các bài giải mẫu hoàn chỉnh đối với mỗi trường hợp. Sau đó giáo viên cho ra các bài tập có lời văn mà khi vẽ hình học sinh thấy ngay được chính là các trường hợp giáo viên đã sửa ở trên, từ đó học sinh dựa vào bài giải mẫu để trình bày một bài giải hoàn chỉnh. Với các dạng hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, giáo viên dựa vào các bài tập ở bài hình bình hành phát triển thành các bài tập tương ứng với lý thuyết mới, để học sinh có thể áp dụng cả kiến thức cũ và kiến thức mới học để chứng minh các hình đó. Hệ thống các bài tập đưa ra phải bám sát vào các dấu hiệu nhận biết các hình tứ giác đặc biệt theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ hình vẽ sẵn đến bài tập có lời văn mà khi làm bài học sinh vẽ hình thật giống với các hình vẽ sẵn đã có. Sau mỗi bài tập giáo viên chốt lại dạng toán và các kiến thức đã áp dụng. Các bài tập có lời văn giáo viên đưa ra yêu cầu về nhà các em làm tương tự để các em có thể có thể áp dụng làm được. Từ đó vừa rèn luyện kỹ năng làm bài cho các em vừa tạo tâm lý hứng thú cho các em.

Ngoài ra giáo viên cũng nhấn mạnh các kiến thức liên quan hay sử dụng trong chương này như đường trung bình, hai điểm đối xứng qua một đường thẳng, hai điểm đối xứng qua một điểm… và có các bài tập áp dụng tương ứng. Bên cạnh đó giáo viên cũng nêu ra một vài mẹo nhỏ cho học sinh khi làm bài chẳng hạn khi bài toán chỉ cho giả thiết liên quan đến trung điểm của các cạnh thì dùng ngay tính chất đường trung bình.

Có 5 dấu hiệu nhận biết hình bình hành, tuy nhiên giải pháp này hướng tới đối tượng học sinh yếu kém nên khi hướng dẫn, giáo viên nên tập trung rèn cho học sinh các dạng toán trong chương trình thường hay đề cập đến. đó là các dấu hiệu:

1) Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

2) Tứ giác có 2 cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau là hình bình hành.

3) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

Các dạng bài tập hướng dẫn trong bài hình bình hành và các bài toán phát triển đối với các hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông cụ thể:

Bài 1:Cho hình vẽ biết ED//AC, DF//AB. Chứng minh tứ giác AFDE là hình bình hành

[image: image1.wmf]^

Giáo viên hướng dẫn học sinh nhìn hình, đọc hình để nhận ra được tứ giác AFDE trong hình có các cạnh đối song song nên sử dụng dấu hiệu “tứ giác có các cạnh đối song song (2 cặp cạnh đối song song) là hình bình hành”

Giáo viên có thể trình bày bài chứng minh mẫu như sau:

Tứ giác AEDF có DF//AE (GT)

                       DE//AF (GT)

=> Tứ giác AFDE là hình bình hành

Sau bài tập này giáo viên có thể cho học sinh bài tập như sau “Tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F. Chứng minh tứ giác AEDF là hình bình hành” (bài 84a SGK). Khi học sinh vẽ hình cho bài tập này học sinh sẽ thấy hình vẽ giống như ở bài tập trên giáo viên đã sửa rồi, từ đó học sinh có thể chứng minh lại được.

Đến bài hình chữ nhật, giáo viên có thể phát triển bài tập trên thành bài toán sau: “Tam giác ABC vuông tại A. D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F. Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật”
[image: image28.emf]Sau khi vẽ hình, học sinh nhận thấy tứ giác AEDF cũng có các cạnh đối song song nên nó là hình bình hành. Hình bình hành AEDF có góc A vuông nên nó là hình chữ nhật (sử dụng dấu hiệu “Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật”)

Ngoài cách chứng minh như trên, học sinh còn có thể chứng minh theo hướng sau: tứ giác AFDE có DF//AC mà AC
[image: image44.emf]AB => CF
[image: image2.wmf]^
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. Vậy tứ giác AFDE có 3 góc vuông nên tứ giác AFCE là hình chữ nhật (sử dụng dấu hiệu “Tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật”)
Sau khi học xong bài hình thoi, giáo viên có thể cho bài tập sau: “Tam giác ABC, đường phân giác AD (D
[image: image5.wmf]Î

BC). Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F. Chứng minh tứ giác AEDF là hình thoi” 

[image: image29.emf]Tứ giác AEDF có có các cạnh đối song song nên nó là hình bình hành. Hình bình hành AEDF có AD là đường phân giác góc A nên nó là hình thoi (sử dụng dấu hiệu “Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác 1 góc là hình thoi”)

Sau khi học xong bài hình vuông, giáo viên cho bài tập: “Tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AD (D
[image: image6.wmf]Î

BC). Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F. Chứng minh tứ giác AEDF là hình vuông”

[image: image30.emf]Tương tự các bài tập trên, tứ giác AEDF có có các cạnh đối song song nên nó là hình bình hành. Hình bình hành AEDF có AD là đường phân giác góc A nên nó là hình thoi. Hình thoi AEDF có góc A vuông nên AEDF là hình vuông (sử dụng dấu hiệu “Hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông”

Hoặc có thể sử dụng dấu hiệu “hình chữ nhật có 1 đường chéo là đường phân giác 1 góc là hình vuông” chứng minh tứ giác AEDF có có các cạnh đối song song nên nó là hình bình hành. Hình bình hành AEDF có góc A vuông nên AEDF là hình chữ nhật. Hình chữ nhật AEDF có AD là đường phân giác góc A nên nó là hình vuông. 

Hoặc chứng minh tứ giác AFDE có 3 góc vuông là hình chữ nhật. Tiếp tục chứng minh AEDF có AD là đường phân giác góc A nên nó là hình vuông như trên
Bài 2: Cho hình vẽ. chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành

[image: image31.emf]GV hướng dẫn để học sinh nhìn hình thấy tứ giác UVXY có 2 cạnh đối VX và UY vừa song song vừa bằng nhau nên nó là hình bình hành (sử dụng dấu hiệu “tứ giác có 2 cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau là hình bình hành”)

Chứng minh:

Tứ giác UVXY có 
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Giáo viên cho bài tập tương tự: “Tam giác ABC. D, E, F lần lượt là trung điểm AB, BC, AC. Chứng minh tứ giác ADEF là hình bình hành”

[image: image32.emf]Trong bài này, tứ giác ADEF có D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC nên sẽ sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác chứng minh 2 cạnh đối của tứ giác ADEF song song và bằng nhau để suy ra tứ giác AEDF là hình bình hành
Học sinh cũng có thể dựa vào đường trung bình trong tam giác để chứng minh tứ giác ADEF có các cạnh đối song song hoặc các cạnh đối bằng nhau nên là hình bình hành.

Tuy nhiên trong các cách chứng minh hình bình hành trên, cách chứng minh tứ giác ADEF là hình bình hành vì có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là cách chứng minh ngắn gọn hơn. Giáo viên nên hướng cho học sinh chứng minh theo cách này. Đồng thời qua bài này, giáo viên nhấn mạnh, nếu trong một bài toán giả thiết chỉ cho về trung điểm ta sử dụng ngay tính chất đường trung bình để chứng minh các đoạn thẳng song song và bằng nhau luôn 

Từ đó giáo viên phát triển thành các bài tập tương ứng sau:

Ở bài hình chữ nhật có bài tập sau: “Tam giác ABC vuông tại A. D, E, F lần lượt là trung điểm AB, BC, AC. Chứng minh tứ giác ADEF là hình chữ nhật”

[image: image33.emf]Tương tự bài trên, sử dụng đường trung bình để chứng minh ADEF là hình bình hành. Hình bình hành ADEF có góc A vuông nên ADEF là hình chữ nhật. 

Cũng có thể dựa vào các đường trung bình chứng minh tứ giác ADEF có 3 góc vuông là hình chữ nhật
Ở bài hình thoi, giáo viên cho bài tập sau: “Tam giác ABC cân tại A. D, E, F lần lượt là trung điểm AB, BC, AC. Chứng minh tứ giác ADEF là hình thoi”.
[image: image34.emf]Bài tập này cũng sử dụng đường trung bình để chứng minh ADEF là hình bình hành. Dựa vào tam giác ABC cân tại A để chứng minh 2 cạnh kề AD và AF bằng nhau để suy ra ADEF là hình thoi. 
Hoặc chứng minh hình bình hành ADEF có đường chéo AD là đường phân giác góc A là hình thoi. 

Cũng có thể dựa vào tính chất đường trung bình trong tam giác và tính chất đường trung tuyến của tam giác cân chứng minh hình bình hành ADEF có 2 đường chéo AE và DF vuông góc với nhau nên là hình thoi.
Trong bài hình vuông giáo viên ra bài tập sau: “Tam giác ABC vuông cân tại A. D, E, F lần lượt là trung điểm AB, BC, AC. Chứng minh tứ giác ADEF là hình vuông”.
[image: image35.emf]Chứng minh giống bài tập trên để được tứ giác ADEF là hình thoi. Hình thoi ADEF có góc A vuông nên ADEF là hình vuông. 
Hoặc chứng minh ADEF là hình chữ nhật rồi chứng minh thêm 2 cạnh kề AD=AF để suy ra ADEF là hình vuông.

Cũng có thể dựa vào tính chất đường trung tuyến trong tam giác cân để chỉ ra hình chữ nhật ADEF có đường chéo AE đồng thời là đường phân giác của góc A nên hình chữ nhật ADEF là hình vuông.
Các bài tập trên cho trung điểm các cạnh của một tam giác, sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác chỉ ra 2 cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau để chứng minh một tứ giác là hình bình hành từ đó chứng minh hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Giáo viên có thể khai thác thêm bài toán cho trung điểm các cạnh của một tứ giác, cũng sử dụng tính chất đường trung bình như trên để chứng minh hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông như sau:

1. Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao? (Bài 48 SGK)

2. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao? (Bài 65 SGK)

3. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình thoi

4. Hình thoi ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh tứ giác EFGH là hình vuông.
Từ các bài tập cơ bản chứng minh một tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, giáo viên có thể phát triển thành các bài tập giành cho học sinh khá, giỏi như sau

1. Tam giác ABC có D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC. Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì thì tứ giác ADEF là:

a. Hình chữ nhật

b. Hình thoi

c. Hình vuông

2. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểmcủa AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:

a. Hình chữ nhật

b. Hình thoi

c. Hình vuông

3. Tứ giác ABCD có AB
[image: image8.wmf]^

CD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của BC, BD, AD, AC. Chứng minh rằng EG=FH

4. Tam giác  ABC vuông cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm H, G sao cho BH=HG=GC. Qua H và G kẻ các đường vuông góc với BC, chúng cắt AB và AC theo thứ tự tại E và F. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Bài 3: Cho hình vẽ, chứng minh tứ giác PQRS là hình bình hành
[image: image36.emf]Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình, đọc hình để nhận ra tứ giác PQRS có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên tứ giác PQRS là hình bình hành (sử dụng dấu hiệu “Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành”)

Chứng minh: tứ giác PQRS có PO=OR (GT)

                                                SO=OQ (GT)

=> tứ giác PQRS là hình bình hành

Bài tập có lời tương tự yêu cầu học sinh làm: “Cho tam giác ABC, I là trung điểm BC, trên tia đối của tia AI lấy điểm D sao cho IA=ID. Chứng minh tứ giác ABDC là hình bình hành:

[image: image37.emf]
Ở bài này, học sinh vẽ hình sẽ thấy hình vẽ giống bài giáo viên đã sửa ở trên, học sinh có thể chứng minh được tứ giác ABDC là hình bình hành tương tự như trên

Giáo viên có thể phát triển thành các bài tập tương ứng như sau:

Ở bài hình chữ nhật: “Cho tam giác ABC vuông tại A, I là trung điểm BC, D đối xứng với A qua I. Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật”

[image: image38.emf]Học sinh vẽ hình phát hiện tứ giác ABDC có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường tương tự bài trên nên ABDC là hình bình hành. Hình bình hành ABDC có góc A vuông nên là hình chữ nhật
Hoặc cũng có thể dựa vào tính chất đường trung  tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông chứng minh 2 đường chéo bằng nhau nên hình bình hành ABDC là hình chữ nhật
Tương tự cũng có bài tập sau: “Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, D là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCD là hình gì? Vì sao?”

[image: image39.emf]Học sinh nhìn hình dự đoán tứ giác AHCD là hình chữ nhật và chứng minh giống bài tập trên

Ở bài hình thoi có bài tập sau: “Cho tam giác ABC cân tại A, I là trung điểm BC, D đối xứng với A qua I. Chứng minh tứ giác ABDC là hình thoi”

[image: image40.emf]Học sinh có thể nhận thấy tứ giác ABDC có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên ABDC là hình bình hành, lại có thêm AB=AC nên ABDC là hình thoi
Cũng có thể dựa vào tính chất đường trung tuyến trong tam giác cân chứng minh hình bình hành ABDC có 2 đường chéo vuông góc là hình thoi hoặc hình bình hành ABDC có đường chéo AD là đường phân giác của góc A là hình thoi
Ở bài hình vuông có bài tập sau: “Cho tam giác ABC vuông cân tại A, I là trung điểm BC, D đối xứng với A qua I. chứng minh tứ giác ABDC là hình vuông”

[image: image41.emf]Từ các bài tập trên học sinh hoàn toàn có thể chứng minh tứ giác ABDC là hình thoi, mà góc A vuông nên ABDC là hình vuông. 
Có thể chứng minh hình thoi ABDC có 2 đường chéo bằng nhau là hình vuông

Hoặc cũng có thể chứng minh hình chữ nhật ABDC có 2 cạnh kề AB=AC nên hình chữ nhật ABDC là hình vuông
Hoặc tương tự như bài tập trên chứng minh hình chữ nhật ABDC có 2 đường chéo vuông góc là hình vuông

Cũng có thể chứng minh hình chữ nhật ABDC có đường cheo AD là tia phân giác của góc A là hình vuông

Bài tập phát triển dành cho học sinh khá giỏi như sau: 

1. Cho tam giác ABC, M là trung điểm BC, D đối xứng với A qua M. tam giác ABC cần có điều kiện gì để tứ giác ABDC là
a. Hình chữ nhật

b. Hình thoi

c. Hình vuông

2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm AB, E là điểm đối xứng với M qua D. tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AEBM là hình vuông.

3. Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ O đến AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

4. Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau o83 G. gọi H là trung điểm GB, K là trung điểm GC.

a. Chứng minh rằng tứ giác DEHK là hình bình hành

b. Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác DEHK là hình chữ nhật

c. Nếu các đường trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau thì từ giác DEHK là hình gì?

5. Cjo hình bình hành ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm AB, CD

a. Tứ giác DEBF là hình gì? Vì sao?

b. Chứng minh các đườngthẳng AC, BD, EF cắt nhau tại một điểm

c. Gọi giao điểm của AC với DE và BF theo thứ tự là M và N. chứng minh rằng tứ giác EMFN là hình bình hành

Ngoài các bài tập chứng minh hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông thông qua hình bình hành như trên, có một số bài tập chứng minh các hình trực tiếp. Giáo viên nên sửa thêm một số bài tập chứng minh các hình chữ nhật, hình vuông không thông qua hình bình hành:
Chẳng hạn: Cho hình vẽ. chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật
[image: image42.emf]
Học sinh dễ dàng nhận thấy tứ giác AEDF có 3 góc vuông là hình chữ nhật (theo dấu hiệu “tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật”)

Tương  tự giáo viên cho học sinh làm bài tập sau: “Tam giác ABC vuông tại A. D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AB và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật”

Ở bài hình vuông có bài tập: Cho hình vẽ, chứng minh tứ giác AEDF là hình vuông (bài 81 SGK)

[image: image43.emf]
Từ bài tập trên, học sinh nhận thấy tứ giác AEDF là hình chữ nhật có đường chéo AD là đường phân giác góc A nên AEDF là hình vuông.

Từ đó giáo viên có thể cho học sinh làm bài tập tương tự sau: “Tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AM (M 
[image: image9.wmf]Î

 BC). Qua M kẻ các đường thẳng vuông góc với AB và AC theo thứ tự ở N và P. Chứng minh tứ giác ANMP là hình vuông”

Đối với hình thang, hình thang cân, việc chứng minh các hình này cũng không thông qua hình bình hành, giáo viên cũng căn cứ theo dấu hiệu nhận biết các hình để hướng dẫn học sinh chứng minh các hình này
2.2 Tính hiệu quả:
2.3 Phạm vị áp dụng:
Áp dụng cho các giáo viên toán 8 khi dạy các bài toán chứng minh các hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông đơn giản.

3. Kết quả thực hiện:
Trước đây, khi gặp một bài toán hình học chứng minh các hình tứ giác, học sinh yếu kém thường cảm thấy khó tiếp thu kiến thức, học sinh đã biết vẽ hình ra nhưng không biết phải chứng minh như thế nào, không có hứng thú khi học phân môn hình học do đó kết quả điểm bài kiểm tra chương I hình học của các em thường thấp.
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Từ khi áp dụng giải pháp nêu trên học sinh đã biết cách chứng minh một tứ giác là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Các em thấy lý thuyết và thực hành luôn song hành với nhau. Các em biết áp dụng lý thuyết vào làm một bài tập như thế nào. Các em dần cảm thấy bớt khó khăn khi học phân môn này hơn, các tiết học trở nên sôi nổi hơn. Qua áp dụng giải pháp này, học sinh yếu kém có kỹ năng làm bài tốt hơn, đồng thời học sinh khá giỏi đã có thói quen phát hiện ra cách giải các bài toán khó. Do đó, tỷ lệ học sinh đạt điểm 0, 1 không còn nữa, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng dần lên, điều này được thể hiện qua bảng thống kê sau:

Bảng số liệu thống kê: năm 2013-2014
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Bảng số liệu thống kê: năm 2014–2015  
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Qua bảng số liệu trên ta thấy chất lượng dạy và học chương I hình học 8 được nâng dần lên rõ rệt qua các năm.

4. Bài học kinh nghiệm rút ra khi áp dụng đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích vào thực tế.
Qua thực tế nghiên cứu giảng dạy tôi thấy, để học sinh học tốt chương I hình học 8, nhất là để học sinh chứng minh được các tứ giác đặc biệt, giáo viên cần yêu cầu học sinh học kỹ phần lý thuyết, đặc biệt là dấu hiệu nhận biết các hình. Ứng với mỗi dấu hiệu nhận biết giáo viên đưa ra một bài tập cụ thể, từ bài tập có hình vẽ giáo viên sửa thật kỹ rồi dựa vào đó đưa ra bài tập có lời văn mà khi vẽ hình để giải các bài tập này học sinh sễ dàng nhận ra hình vẽ giống như bài tập giáo viên đã sửa ở bài trước, từ đó đọc hình xác định giả thiết cho gì và bám sát vào các dấu hiệu nhận biết các hình đã học để chứng minh. Từ bài tập có lời văn tương tự đó, giáo viên khai thác cho thêm giả thiết thành các bài toán chứng minh các hình tứ giác khác và các bài tập này giáo vẫn phải bám sát vào dấu hiệu nhận biết để ra đề, học sinh chứng minh cũng phải bám sát vào các dấu hiệu nhận biết, nhìn vào hình vẽ để lựa chọn cách chứng minh phù hợp với từng bài.
5. Kết luận :
Bằng những kinh nghiệm rút ra sau một số năm giảng dạy ở trường phổ thông, nhất là những bài học rút ra sau khi dự giờ thăm lớp của các giáo viên cùng trường, tôi đã hoàn thành đề tài “kinh nghiệm hướng dẫn học sinh yếu kém giải một số toán chứng minh các hình tứ giác đặc biệt lớp 8 chương I”. Tuy nhiên, do điều kiện và năng lực của bản thân tôi còn hạn chế, các tài liệu tham khảo chưa đầy đủ nên chắc chắn còn những điều thiếu sót, những lời giải chưa phải là hay nhất. Nhưng tôi mong rằng đề tài này ít nhiều cũng giúp học sinh có kỹ năng chứng minh một số tứ giác đặc biệt và kết quả đã được nâng lên. Song tôi cũng mong nhận được sự góp ý của đồng nghiệp để tôi tiếp tục hoàn thiện đề tài này tốt hơn, góp phần nâng cao hơn chất lượng dạy và học trong các năm học tiếp theo. Đồng thời khai thác kinh nghiệm theo hướng nâng cao cho đối tượng học sinh khá giỏi.


Hòa Ninh, ngày…tháng…năm 2015

Hoàng Thị Linh Thương

Ý kiến của lãnh đạo đơn vị Người thực hiện

Phòng, ban chuyên môn hoặc tương dương

Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở đánh giá, nhận xét 
(Ký tên đóng dấu của đơn vị)
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